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7 Đánh giá hiệu quả của Mifepristone phối hợp với Misoprostol trong đình chỉ thai 
từ 13 đến 22 tuần tuổi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
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The effectiveness of Mifepristone combined with Misoprostol onabortion of from 
13 to 22 weeks of gestation at The national Hospital of obstetrics and gynecology
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đốt hạch giao cảm ngực điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi tay: Hồi cứu 165 trường hợp 
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titanium locking plate at Buu Dien Hospital

Bùi Đức Ngọt, Hoàng Mạnh Ninh, Trần Xuân Lộc, Hà Đức Cường

10 Kết quả điều trị nhồi máu não cấp và yếu tố tiên lượng tử vong tại một số đơn vị 
đột quỵ não ở Hà Nội
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Clinical outcome of acute ischemic stroke and prognosis factors for mortality at 
various stroke centers in Hanoi

Mai Duy Tôn, Nguyễn Duy Chinh, Hoàng Bùi Hải

11 Phẫu thuật chỉnh cong dương vật mắc phải (bệnh Peyronie) sử dụng vạt tĩnh 
mạch chủ từ người cho chết não
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Human cadaveric vena cava flap graft for the surgical correction of Peyronie’s 
disease
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12 Đặc điểm chuyển hóa Calci – Phospho và chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ bệnh 
thận mạn giai đoạn cuối
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Characteristics of calcium-phosphorus metabolization disorder and growth 
retardation in children with end-stage renal disease

Lương Thị Phượng, Lưu Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Thu Hương
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13 Vai trò của phân loại Mallampati sửa đổi trong dự đoán soi thanh quản khó khi gây 
mê nội khí quản ở người lớn

106

Role of modified Mallampati classification in predicting difficult laryngoscopy for 
endotracheal anesthesia in adults

Nguyễn Toàn Thắng, Bùi Ích Kim
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Characteristics of T lymphocyte and the subsets of peripheral blood in children 
with HIV infection
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16 Giá trị của cắt lớp vi tính hai mức năng lượng trong phát hiện đánh giá phù tủy 
xương ở bệnh nhân xẹp đốt sống
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Value of dual-energy computed tomography in detecting Bone marrow edema in 
vertebral compression fractures

Nguyễn Minh Hải, Đinh Trung Thành và Phạm Hồng Đức

17 Kết quả điều trị phẫu thuật nang bạch huyết ổ bụng ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương
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Outcomes of surgical management for abdominal lymphangioma in pediatric 
patients at the National Children Hospital

Trần Đức Tâm, Phạm Duy Hiền, Vũ Mạnh Hoàn, Trần Xuân Nam 
Nguyễn Thọ Anh, Phan Hồng Long, Nguyễn Công Sơn, Hồ Tuấn Hoàng

18 Kết quả phẫu thuật nội soi qua ổ bụng đặt lưới trước phúc mạc điều trị thoát vị 
bẹn tái phát: Hồi cứu 31 ca bệnh
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Outcomes of laparoscopic trans-abdominal pre-peritoneal surgery for recurrent 
inguinal hernia: A retrospective study of 31 cases

Vũ Ngọc Hà, Lê Việt Khánh và Trần Quế Sơn

19 Nhận xét ban đầu giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá diện phẫu thuật bảo 
tồn chi điều trị ung thư xương dài nguyên phát qua chùm ca bệnh

157
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Initial assessment of the value of magnetic resonance imaging in evaluating limb-
sparing surgery for primary long-bone cancer through cluster of cases

Trương Quỳnh Oanh, Đinh Trung Thành, Lương Minh Tuấn
và Phạm Hồng Đức

20 Bước đầu khảo sát mối tương quan giữa các phép đo lách ở người trưởng thành 
trên siêu âm với cắt lớp vi tính

168

Sonographic measurement of spleen in adult and its correlation with CT volume

Bùi Thị Thúy Vy, Đoàn Thị Giang và Phạm Hồng Đức

21 Một số yếu tố liên quan với đau mạn tính ở người bệnh đái tháo đường týp 2 
cao tuổi

176

Some factors related to chronic pain in the elderly with type 2 diabetes

Trần Viết Lực, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Trung Anh
Vũ Thị Thanh Huyền

22 Kết quả điều trị rong kinh rong huyết cơ năng ở bệnh nhân tuổi trẻ và tuổi vị thành 
niên tại Bệnh viện Phụ sản trung ương
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The results of treatment of functional menorrhagia in young and adolescent 
patients at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology

Nguyễn Tuấn Minh, Đỗ Tuấn Đạt, Đào Thị Hoa

23 Phẫu thuật nội soi điều trị bất thường hợp lưu mật tụy không giãn đường mật ở 
trẻ em 

193

Laparoscopic surgery for the treatment of pancreaticobiliary maljunction without 
bile duct dilatation in children

Phạm Duy Hiền, Vũ Mạnh Hoàn, Trần Đức Tâm
Phạm Thị Hải Yến và Phan Hồng Long

24 Đặc điểm hội chứng viêm đa cơ quan liên quan Covid-19 ở trẻ em (MIS-C) tại 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

204

Clinical features, laboratory characteristics, and outcomes of patients hospitalized 
with multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) at Saint Paul General 
Hospital

Ninh Quốc Đạt, Trần Văn Trung, Phí Văn Công, Nguyễn Thị Hiền
Trần Duy Vũ, Nguyễn Văn Trưởng và Đào Vĩnh Phúc

25 Đánh giá kết quả điều trị u nấm phổi Aspergillus phức tạp bằng phẫu thuật 
Plombage

212
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Assessment of the results of complex pulmonary Aspergilloma treatment by 
Plombage surgery

Vũ Anh Hải, Lê Tiến Dũng

26 Đặc điểm lâm sàng, siêu âm tim và kết quả phẫu thuật tứ chứng fallot không van 
động mạch phổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương

221

Clinical syndrome, echocardiography and surgical outcomes of tetralogy of fallot 
with absent pulmonary valve syndrome at the National Children’s Hospital

Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Lý Thịnh Trường, Nguyễn Tuấn Mai
Lê Hồng Quang, Nguyễn Thị Hải Anh và Đặng Thị Hải Vân

27 Sự phục hồi miễn dịch tế bào ở trẻ em nhiễm HIV sau điều trị ARV 230 230

Immune reconstitution in children with HIV infection after Anti-retroviral (ARV) 
treatment

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Văn Lâm

28 Đánh giá tính an toàn của phẫu thuật lấy mảnh ghép từ người cho sống ghép gan 
cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

237

Safety of living donor hepatectomy for pediatric liver transplantation in national 
children hospital

Phạm Duy Hiền, Vũ Mạnh Hoàn, Phan Hồng Long và Trần Đức Tâm

29 Kết quả sớm phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua tiền đình miệng điều trị u tuyến 
giáp tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

246

Early outcomes of transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach in the 
treatment of thyroid tumor at Thanh Hoa Oncology Hospital

Lưu Xuân Thông, Phạm Văn Thương, Nguyễn Quang Hưng

30 Một số yếu tố liên quan đến stress ở nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hà 
Nội và Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

253

Factors associated with stress among healthcare workers at Hanoi Medical 
University Hospital and Thai Binh Medical University Hospital

Lê Thị Kiều Hạnh, Ngô Văn Toàn, Vũ Minh Hải, Trần Quỳnh Anh

31 Hiệu quả của mô hình cộng tác viên trong tuân thủ điều trị tăng huyết áp ở người 
cao tuổi tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

263

Effectiveness of community health workers in promoting hypertension adherence 
among elderly patients in district 10 in Ho Chi Minh City
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Cao Nguyễn Hoài Thương, Trần Thiện Thuần, Võ Thị Xuân Hạnh
Lê Kiều Chinh, Bùi Hồng Cẩm, Trần Thanh Thiên Trúc

32 Thực trạng sử dụng truyền thông mạng xã hội của bác sỹ răng hàm mặt trong 
chăm sóc sức khỏe răng miệng

273

Social media as a communication tool for dentists in oral health care

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Việt Anh, Trần Đức Trinh
Trịnh Hồng Hương, Võ Trương Như Ngọc

33 Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam, năm 2021

283

SARS-CoV-2 Vaccine Breakthrough Infections in Bac Ninh Province, Vietnam, 
in 2021

Phạm Quang Lộc, Hoàng Thị Hải Vân, Đặng Thị Hương
Nguyễn Ngô Quang và Lê Minh Giang

34 Căng thẳng nghề nghiệp và văn hoá an toàn người bệnh tại Bệnh viện Phạm 
Ngọc Thạch, năm 2022

296

Occupational stress and patient safety culture at Pham Ngoc Thach Hospital, in 
2022

Nguyễn Thiện Minh, Đỗ Thị Lan Anh, Lý Tiểu Long, Đặng Thị Thiện Ngân
Nguyễn Thị Thu Nhạn, Phạm Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Hoàng Huệ

Nguyễn Thị Bạch Ngọc, Sẩm Hà Như Vũ

35 Năng lực và sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân trong công tác chẩn đoán và 
sàng lọc người bệnh lao tại Hà Nội năm 2020

307

Capacity and participation of private healthcare sector in the tuberculosis diagnosis 
and screening in Hanoi in 2020

Ngô Minh Độ, Nguyễn Đăng Vững, Đoàn Bảo Ngọc, Nguyễn Bình Hòa

36 Hiệu quả can thiệp của mô hình PPM góp phần thay đổi kiến thức, thái độ và thực 
hành chăm sóc lao của nhân viên y tế thuộc khu vực y tế tư nhân tại Hà Nội

320

Effectiveness of the public-private partnership model in improving knowledge, 
attitude, and practice of tuberculosis care among healthcare workers in private 
healthcare sector in Hanoi

Ngô Minh Độ, Nguyễn Đăng Vững, Đoàn Bảo Ngọc, Nguyễn Bình Hòa

37 Đánh giá tình trạng stress, lo âu, trầm cảm ở điều dưỡng 335

Assessment of stress, anxiety, and depression among nurses

Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ngô Thị Dung, Lê Thị Kim Chi, Nguyễn Hồng Thiệp
và Nguyễn Thị Ngọc Hân



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

7TCNCYH 167 (6) - 2023

38 Tổng quan chi phí - hiệu quả của thuốc Lenvatinib trong điều trị ung thư biểu mô 
tế bào gan

343

Cost effectiveness of Lenvatinib as  treatment for hepatocellular carcinoma (HCC): 
A literature review

Đỗ Thị Ngọc Bích, Nguyễn Huy Bình, Phạm Huy Tuấn Kiệt

39 Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn sau hội chứng Stevens Johnson do Mycoplasma 
Pneumoniae: Báo cáo ca bệnh

356

Bronchiolitis obliterans as a long-term sequela of mycoplasma pneumoniae-
induced-stevens johnson: A case report

Mai Thành Công, Thục Thanh Huyền, Nguyễn Thị Lê
Lê Thị Kim Ngọc, Đào Khánh Ly

40 Ung thư tuyến giáp thể nhú ở trẻ em 9 tuổi: Báo cáo ca bệnh 364

Papillary thyroid carcinoma in a 9-year-old child: Case report

Đào Thị Nguyệt, Dương Hồng Quân, Lương Đình Trung, Lê Tuấn Anh


